
Chùa Bổ Đà vốn có tên gốc là Tứ Ân thiền tự.
Bổ Đà là cách gọi tên chùa theo địa danh phát
tích của Quan Âm (Bổ Đà sơn). Trước khi được

trùng tu và xây lớn với quy mô như ngày nay, thì
chùa vốn là một am nhỏ thờ Quan Âm trên lưng
chừng núi Phượng Hoàng, mà ngày nay, vẫn còn
dấu tích. Sang thế kỉ XVIII, năm 1720, thiền sư Phạm
Kim Hưng (Tính Ánh) xuất gia theo Phật, đã về đây
gây dựng chùa Bổ Đà. Trên nền tín ngưỡng bản địa-
đã có sẵn am thờ Quan Âm, ông mở rộng quy mô
dựng xây chùa Bổ Đà. Ông là đệ tử dòng Lâm Tế
(được truyền từ thiền sư Chuyết Chuyết), đã kế thừa
tông phong đương thời từ thiền sư Chân Nguyên
để phát triển Bổ Đà thành một sơn môn lớn ở miền
Bắc, cùng nhiều đệ tử tổ chức san khắc, ấn tống
kinh sách, đặc biệt, còn diễn Nôm quy nghi và
nhiều kinh sách để phục vụ cho việc đào tạo tăng
tài1. Từ đó, Bổ Đà cùng với các chùa trong sơn môn,
như Yên Ninh (Hải Dương) có sự liên kết để khắc ván
và ấn tống kinh sách, khiến cho pháp mạch được
lưu chuyển tới nhiều chùa ở miền Bắc nước ta… 

Hiện nay, trong chùa Bổ Đà còn lưu giữ được
gần 2000 mộc bản (ván) khắc chữ Hán - Nôm -
Phạn, tương ứng với khoảng 7000 trang sách in,

chủ yếu gắn với kinh điển và nghi thức Phật giáo,
có niên đại từ thế kỉ XVIII trở về sau. Qua sơ bộ kiểm
kê, phân loại (xem thêm phần Phụ lục), có thể nhận
thấy, đây là một di sản tư liệu có giá trị đặc biệt,
phản ánh nhiều mặt về đời sống văn hóa dân tộc
nói chung và của văn hóa Phật giáo nói riêng. 

Về giá trị tư tưởng:
Bổ Đà là tổ đình có truyền thống khắc in kinh từ

khá sớm nhằm phục vụ mục đích truyền giáo của
sơn môn. Việc tổ chức khắc in đã mang tính chuyên
nghiệp, có sự liên kết, liên thông với các chùa ở
trong và ngoài sơn môn. Bên cạnh kinh điển Phật
giáo (chữ Hán), các tăng nhân còn diễn Nôm hoặc
in khắc các tác phẩm chữ Nôm. Trong kho ván khắc
hùa Bổ Đà có ít nhất 7 tác phẩm bằng chữ Nôm -
Đây là số lượng không nhỏ trong tổng hệ văn bản
được khắc in tại đây.

Kinh sách Phật giáo là phương tiện truyền tải
giáo lý và hệ tư tưởng tôn giáo. Qua nội dung mộc
bản chùa Bổ Đà, chúng ta cũng thấy được phần
nào sự dịch chuyển về tư tưởng Phật giáo trên
phương diện văn hóa. Lâm Tế là một trong những
thiền phái hưng thịnh dưới thời Lê Trung hưng và
phát triển mạnh mẽ ở các giai đoạn sau. Bổ Đà là
một tổ đình thuộc thiền phái này nên những vấn
đề liên quan tới văn hóa và tư tưởng được thể
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Chùa Bổ Đà trung tâm văn hóa Phật giáo, tín ngưỡng của khu vực, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Phật giáo

và tín ngưỡng của người Việt trong lịch sử. Trong chùa, hiện còn lưu giữ được gần 2000 mộc bản, với niên đại
từ thế kỉ XVIII trở về sau. Đó là một di sản tư liệu có giá trị đặc biệt, phản ánh nhiều mặt về đời sống văn hóa dân
tộc nói chung và của văn hóa Phật giáo nói riêng. 

Từ khóa: mộc bản; chùa Bổ Đà.
ABSTRACT

Bo Da Pagoda - used to be a centre of Buddhist culture and beliefs of the region - had a strong influence on
Buddhism and belief of the Viet people in history. In the pagoda, it is preserved nearly 2,000 woodblocks, dat-
ing from the eighteenth century onwards. This documentary heritage has special value, reflected in many as-
pects of the cultural life of the nation in general and Buddhist culture in particular.
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hiện qua mộc bản chủ yếu ở phương diện tu hành
và truyền giáo, thực hành tôn giáo, tín ngưỡng,
mà nổi lên là dòng tư tưởng Thiền - Tịnh - Mật.
Trong kho mộc bản san khắc tại chùa Bổ Đà, có
các bộ kinh Đại thừa, như Kim cương, Bát nhã...
Ngoài ra, còn có những tác phẩm Nôm có giá trị
cao về lịch sử tư tưởng, như Phật tâm luận. Đây là
tác phẩm riêng của sư tổ chùa Bổ Đà, luận về chữ
Tâm trong Phật giáo. Phật tâm luận cũng như
nhiều tác phẩm chữ Nôm về Uy nghi quốc ngữ
khác đều mang những giá trị riêng mà chỉ chùa
Bổ Đà còn lưu giữ được.

Ngoài ra, hệ thống bùa chú mang màu sắc Đạo
giáo hay Mật giáo cũng được chùa Bổ Đà san khắc
dưới dạng đơn nguyên hoặc tổng hợp thành sách.
Các sách khuyến tu Tịnh độ cho thấy sự phát triển
của hệ tư tưởng này trong lịch sử Phật giáo Việt
Nam - Đến thời Lê Trung hưng, hệ tư tưởng này tiếp
tục có những bước phát triển, bởi hệ thống thư tịch
được sưu tập, san khắc, phổ biến rộng hơn, khuyến
khích con người làm điều thiện và hướng về thế
giới Tây phương. 

Như vậy, trên mọi phương diện của đời sống
văn hóa xã hội, đặc biệt là phương diện tư tưởng,
ván khắc chùa Bổ Đà đã để lại những giá trị to lớn
về tư tưởng Phật giáo Việt Nam.

Về giá trị văn học:
Nội dung mà mộc bản trong các chùa truyền

tải còn mang giá trị văn học. Trong các ván khắc,
có thơ, văn, bài tựa, lời dẫn, bài bạt… gắn với
nhiều thể loại văn chương. Trong đó, các bài kệ là
dạng thơ khúc chiết, mang màu sắc uyên áo của
ngôn ngữ - các diễn ngôn ẩn ngữ trong kinh sách
Phật giáo cũng được hiển hiện trên từng con chữ
trong mộc bản. Đặc biệt, các bài bạt trong kinh
sách có giá trị văn chương rất cao, gắn với tư
tưởng Phật giáo trong từng giai đoạn, những giá
trị được lựa chọn, tư tưởng của tăng sĩ người Việt
đương thời. Vạn thiện đồng quy, Lăng nghiêm
kinh chính mạch, Di Đà kinh,… đều có các bài bạt,
bài tựa. Trong đó, Lăng nghiêm kinh chính mạch
được Tính Quảng Thích Điều Điều soạn bài tựa và
biên tập lại cho lần khắc ván tại chùa Bổ Đà, đến
nay ván vẫn còn nguyên và sách in ra còn được lưu
thông trong nhiều chùa và thư viện. Ngoài các văn
bản chữ Hán, còn có một số văn bản diễn Nôm có
giá trị. Những bản uy nghi được diễn Nôm bởi các
tổ sư dòng thiền cũng được thể hiện trên hệ thống
mộc bản này.

Về các tác phẩm Nôm, bản giải âm, diễn giảng -
Tính Ánh, tổ khai sơn chùa Bổ Đà diễn giảng Uy
nghi quốc âm, Như Trừng Lân Giác với Sa di quốc
âm, Quốc âm ngũ giới… Đó là những tác phẩm văn
học có giá trị trong việc nghiên cứu lịch sử văn học
trung đại của người Việt. Mộc bản chùa Bổ Đà tiêu
biểu cho hệ thống mộc bản trong các tự viện của
người Việt về tính chất văn học hiển hiện trên đa
tầng văn hóa. Việc sử dụng nó không bị gián đoạn
khi chữ Hán dừng vai trò của mình trên phương
diện quan phương. Năm 2004, tổ chùa Bổ Đà là hòa
thượng Thích Quảng Luân viên tịch, các đệ tử đã in
ấn một bản kinh trong chùa thành nhiều bản để
cúng dàng chư tăng. Việc cúng dàng năm đó là
dùng bản photo, sau này, chùa Khuyến Lương lên
Bổ Đà in bản Chư kinh nhật tụng để cúng dàng chư
tăng, bản in giấy dó, với hàng trăm bản in. Thông
qua sự việc trên, cũng cho thấy, việc in kinh sách
trong chùa không đơn thuần chỉ phục vụ cho việc
đọc, tụng tại chỗ, mà còn để cúng dàng chư tăng, ni
vân tập trong chùa nào đó khi có công việc mà
không nhất thiết chỉ ở ngôi chùa chứa ván khắc.
Việc in ấn mang tính phổ quát này tồn tại trong
nhiều chùa ở Việt Nam và diễn ra khá phổ biến
trong khoảng cuối thế kỉ XIX - nửa đầu thế kỉ XX.
Thậm chí, việc này cũng khá phổ biến đối với các
kho ván trong đền, miếu, phủ...

Chùa Bổ Đà là sơn môn lớn, cũng là trường hạ
của tăng, ni vùng phụ cận. Do đó, việc in kinh sách
trước hết là để phục vụ việc học tập, giảng kinh
thuyết nghĩa tại chùa. Chùa Bổ Đà gần như là một
không gian khép kín. Trong kháng chiến chống
Pháp và chống Mỹ, chư tăng của chùa đã tích cực
nhập ngũ, tham chiến trong nhiều chiến trường,
theo thời gian, chùa ngày càng gần dân, đạo và đời
ngày càng hòa nhập. Dù là trường hạ nhưng việc in
ấn trong chùa ngày càng được rộng mở hơn. Đặc
biệt, các bộ ván, như bùa cầu an, lục thù được in
trên lụa hoặc trên giấy, luôn được bán hoặc phát
cho dân dùng trong tín ngưỡng văn hóa dân gian
của làng xã. Bùa bình an để trong nhà mong sự
bình an, trừ tà, mang lại điềm lành… Điều này góp
phần khẳng định vai trò của mộc bản trong việc
duy trì và thực hành tín ngưỡng, tôn giáo trong xã
hội Việt từ thời quân chủ đến nay...

Bản thân mộc bản in kinh cũng có ý nghĩa như
“Pháp bảo” của nhà Phật. Kinh sách lưu truyền khiến
cho đạo Phật được lan tỏa, tín tâm được nâng cao,
nhân quả được tin tưởng, đó là vị trí của mộc bản



trong đời sống văn hóa tín
ngưỡng, với đời sống và lịch sử văn
hóa ở Việt Nam. Đồng hành cùng
Bổ Đà, chùa Yên Ninh cũng đã trở
thành chốn tổ và tạo nên những
ảnh hưởng lớn mạnh với Phật giáo
đương thời. Sự tương giao giữa các
tự viện mang tính phổ biến, khiến
cho Phật giáo có thể phát triển
một cách rộng rãi hơn.

Về giá trị thư tịch: 
Mộc bản cũng gắn liền với

tiến trình lịch sử của đất nước, có
lúc thăng lúc trầm, thậm chí trải
qua thiên tai nhân họa, hoặc sự
biến đổi khi trùng tu xây dựng,
thậm chí, quá trình thay đổi trụ
trì cũng có thể dẫn tới sự thay đổi
nhất định về mặt văn hóa của
mộc bản. Do đó, có thể nhận
thấy, quá trình phát triển của
Phật giáo gắn liền với quá trình
phát triển của thư tịch.

Kho mộc bản ở chùa Bổ Đà
chủ yếu gắn với các bộ kinh sách
của Phật giáo Đại thừa. Đặc biệt,
còn có một số bản Nôm hoặc
phiên dịch Nôm, một số văn bản
Hán văn của người Việt. Hộ Pháp
luận là tác phẩm diễn giảng Nôm
bởi Phúc Điền hòa thượng, được
khắc in ở chùa Đại Giác (Bắc
Ninh). Tuy nhiên, ván khắc hiện
còn đầy đủ lại được lưu tại chùa
Bổ Đà, với bản phủ bản khắc
kinh. Ngoài ra, còn nhiều văn bản diễn Nôm từ thế
kỉ XVIII - XIX, như Sa di quốc âm, Sa di ni uy nghi, Sự
lí dung thông…. Bên cạnh đó, còn có những bản
Hán văn rất quan trọng, ghi chép về lịch sử, tư
tưởng của Phật giáo nước ta, như Khoa cúng tổ
chùa Bổ Đà, Phật tâm luận của Tuệ Không (1881) -
Đó là những tác phẩm quan trọng của chùa Bổ Đà
nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Hệ thống ván khắc mang tính chất đặc biệt của
truyền thống in ấn kinh sách người Việt. Trong tổng
thể thư tịch được in ấn của tam giáo (Nho - Phật -
Đạo), thì các tác phẩm Phật giáo đến nay còn lại khá
nhiều. Ván mất hư hỏng có thể được bổ sung. Kinh
có thể phủ bản để khắc in lại. Điều đó cho thấy, sự

kế thừa và chuyển tiếp kinh sách trong các chùa
thông qua hình thức khắc mới và ấn tống. Đến nay,
qua hệ thống kinh sách và ván khắc hiện còn ở các
chùa, chúng ta có thể thấy được phần nào sự dịch
chuyển các trung tâm in ấn, sự phát triển của Phật
giáo. Tuy nhiên, ván khắc ở các chùa hiện tại đa
phần là tàn khuyết, đây cũng là đặc tính chung của
kinh sách Phật giáo được in từ mộc bản hiện nay.
Các chùa hiện còn giữ được nhiều ván là Bổ Đà,
Vĩnh Nghiêm, Hòe Nhai, Liên Phái, Hoa Lâm, Yên
Ninh. Chùa Hoa Lâm (Khê Hồi) tuy còn giữa được
mấy bộ kinh, nhưng ván khắc chỉ còn vài trăm tấm.
Chùa Hòe Nhai và chùa Bà Đá hiện còn khá nhiều
ván nhưng cũng không được nguyên vẹn.
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Mộc bản ở nước ta nói chung, phần lớn có niên
trong khoảng thế kỉ XIX. Đây là giai đoạn có nhiều
sự biến động từ chính trị đến văn hóa. Trước thời
Nguyễn, các chùa ở nước ta cũng in nhiều kinh
sách, nhưng chủ yếu tập trung ở miền Bắc. Sau đó,
nhiều chùa có điều kiện, đã trở thành một nhà in
thu nhỏ. Và, tín ngưỡng, lễ nghi cũng đồng hành
với sự phát triển của thư tịch trong các chùa chiền.

Ngày nay, chúng ta chỉ gặp một số lượng nhỏ
chùa chiền còn lưu được mộc bản, nhưng theo
thống kê, nghiên cứu của giới học giả thì số lượng
trung tâm chứa ván khắc có thể lên đến gần 400 cơ
sở. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số thống kê địa
điểm tàng bản chủ yếu ở miền Bắc. Trên thực tế,
nhiều chùa gần nhau vẫn có thể cùng in ấn kinh
sách và thường quan tâm tới nội dung khác nhau.
Nhưng, cũng có khi, hai chùa gần nhau vẫn có ván
khắc giống nhau, như chùa Bà Đá và chùa Hòe Nhai.
Đương nhiên, cách nhìn địa lý ngày nay khác ngày
xưa, nhưng với sơn môn được nối kết như mạng
lưới, khoảng cách giữa các chùa không phải là vấn
đề quan trọng. Mộc bản được tàng trữ và trở thành
“Pháp bảo” trong chùa. Tàng kinh các là nơi chứa
sách cũng là nơi chứa ván - Đó là truyền thống trong
chùa chiền không chỉ ở nước ta. Chùa Bổ Đà có lịch
sử mấy trăm năm san khắc mộc bản, lưu giữ trong
chùa nhiều “Pháp bảo” của nhà Phật - Mỗi mộc bản
đều hàm chứa những giá trị văn hóa, tư tưởng của
con người, của đạo Phật, ảnh hưởng trực tiếp đến
đời sống văn hóa trong và ngoài chùa. Mộc bản
mang lại sự tin tưởng cho người dân về sự phồn
thịnh và mạch truyền của Phật pháp tại bản địa. Mặt
khác, tín ngưỡng, tín tâm vào đạo pháp khiến cho
phong tục làng xã ngày một thuần hậu hơn

Như vậy, chùa Bổ Đà trung tâm văn hóa Phật
giáo, tín ngưỡng của một vùng rộng lớn, có ảnh
hưởng mạnh mẽ đến Phật giáo và tín ngưỡng của
người Việt trong lịch sử. Sự tồn tại của kho mộc bản

cùng những giá trị liên quan là một trong những
minh chứng sinh động cho nhận định này. Đây là
một di sản tư liệu quý giá, cần có kế hoạch khoa học
nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị trong
cuộc sống đương đại./.

N.S
Chú thích:
1- Theo thượng toạ Thích Tục Vinh, thời điểm khắc in vào

khoảng những năm 1741, tuy nhiên, chúng tôi chưa thể khảo
chứng được thời điểm này có thực sự chính xác hay không. 

2- Số trang tính trên thực tế, mỗi ván thường khắc 2 mặt:
1 mặt 2 trang; có ván khắc 1 mặt.
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